
Lý thuyết

Thực hành/ thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo 

luận

Thi/ Kiểm 

tra

I CÁC MÔN HỌC CHUNG 22 435 157 255 23

MH01 Chính trị 5 75 41 29 5

MH02 Pháp luật đại cương 2 30 18 10 2

MH03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4

MH04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 4 75 36 35 4

MH05 Tin học đại cương 3 75 15 58 2

MH06 Ngoại ngữ 6 120 42 72 6

II CÁC MÔN HỌC CHUYÊN MÔN 61 1,635         358 1215 62

II.1 Các môn học cơ sở 11 240 85 145 10

MH07 Cơ sở Ngôn ngữ học 2 45 15 28 2

MH08 Kỹ năng sử dụng Tiếng Việt 2 45 15 28 2

MH09 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 45 15 28 2

MH10 Kỹ năng giao tiếp 2 45 15 28 2

MH11 Văn hóa - Xã hội  Hàn Quốc 3 60 25 33 2

II.2 Các môn học chuyên ngành 50 1,395         273 1070 52

MĐ12 Tiếng Hàn Nghe – Nói 1 2 60 7 50 3

MĐ13 Tiếng Hàn Đọc 1 2 45 8 35 2

MH14 Tiếng Hàn Viết 1 2 45 15 28 2

MĐ15 Ngữ Pháp Tiếng Hàn 1 2 45 20 23 2

MĐ16 Tiếng Hàn Nghe - Nói 2 2 60 7 50 3

MĐ17 Tiếng Hàn đọc 2 2 45 8 35 2

MĐ18 Tiếng Hàn viết 2 2 45 15 28 2

MĐ19 Ngữ pháp Tiếng Hàn 2 2 45 20 23 2

MĐ20 Tiếng Hàn Nghe 3 - Nói 3 2 60 7 50 3

MĐ21 Tiếng Hàn đọc 3 2 45 8 35 2

MĐ22 Tiếng Hàn viết 3 2 45 15 28 2

MĐ23 Ngữ pháp Tiếng Hàn 3 2 45 20 23 2

MĐ24 Tiếng Hàn Nghe  - Nói 4 2 60 7 50 3

MĐ25 Tiếng Hàn Đọc 4 2 45 8 35 2

MĐ26 Tiếng Hàn Viết 4 2 45 15 28 2

MĐ27 Ngữ pháp tiếng Hàn 4 2 45 20 23 2

MĐ28 Tiếng Hàn Nghe – Nói 5 2 60 7 50 3

MĐ29 Tiếng Hàn Đọc 5 2 45 8 35 2

MĐ30 Tiếng Hàn Nói 5 2 45 15 28 2

MĐ31 Ngữ pháp tiếng Hàn 5 2 45 20 23 2

MĐ32 Thực tập TN 8 360 15 340 5

II.3 Môn học tự chọn (Chọn 1 trong2 môn học) 2 60 8 50 2

MĐ33 Tiếng Hàn Du lịch 2 60 8 50 2

MĐ34 Tiếng Hàn thương mại 2 60 8 50 2

III HỌC PHẦN KHÔNG TÍCH LŨY

Tin học chuẩn đầu ra

Ngoại ngữ chuẩn đầu ra

Tổng cộng 83 2070 515 1470 85

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH TIẾNG HÀN QUỐC
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